
 UBND HUYỆN MỸ TÚ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH PHÚ MỸ B                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

Năm học 2023-2024 

 

 

Khối 

 

Ngày kiểm tra 

 

Buổi 

kiểm tra 

 

Môn kiểm tra 

 

Ghi chú 

 

 

 

    3, 4, 5 

 

 

 

02/01/2024 

(thứ ba) 

 

 

 

Sáng 

- Tiếng anh (3A2, 3A5, 

3A6, 4A2) 

- Khoa học (5A3,  5A5) 

- Khmer (5A1, 5A3, 

5A6) 

- Tin học (4A1, 4A6, 

5A2) 

- Công nghệ (4A4, 4A6, 

) 

 

 

 

 

    3, 4, 5 

  

 

 

 

02/01/2024 

(thứ ba) 

 

 

 

Chiều 

- Tiếng anh (3A1,3A3, 

3A4, 5A2) 

- Khmer (5A2) 

- Khoa học (5A6,  4A6) 

- Tin học (3A2, 3A5, 

3A6, 4A2) 

- Công nghệ  (3A2, 3A5, 

3A6, 4A2 

 

 

 

       4, 5 

 

 

03/01/2024 

(thứ tư) 

 

 

Sáng 

- Tiếng anh (4A3, 4A6, 

5A1). 

- Khmer (5A3, 5A5 

- Lịch sử & Địa lý (4A5 

- Tin học (5A2) 

 

 

 

 

3, 4,5 

 

 

 

03/01/2024 

(thứ tư) 

 

 

 

Chiều 

- Tiếng anh (4A1) 

- Khoa học (4A3, 4A5) 

- Lịch sử & Địa lý (4A3, 

4A6, 5A6) 

- Khmer (5A4 

- Tin học (3A1, 4A2, 

5A3, 5A5) 

- Công nghệ (3A1, 4A1) 

 

  

  

 1, 2, 3, 4, 5  

 

 

04/01/2024 

(thứ năm) 

 

 

Sáng 

 

- Tiếng việt (5A1, 5A3, 

5A5) 

- Tiếng anh (4A4) 

- Tin học (5A4, 5A6) 

 

  

          

         4, 5  

 

 

04/01/2024 

 

       

    Chiều 

- Tiếng Việt (5A2, 5A4, 

5A6) 

- Lịch sử & Địa lý (5A4 

 

 

 



                                                                            

 Lưu ý: Các ngày không có lịch kiểm tra thì học bình thường.     
                                                                      Phú Mỹ, ngày 26 tháng 12 năm 2023 

                                                                                    P. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                                          Trần văn Thành 
 

 

(thứ năm)  - Tin học (4A3, 4A4,  

- Công nghệ (4A3, 3A4 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5   

 

 

 

 

05/01/2024 

(thứ sáu) 

 

 

 

Sáng 

 

- Toán (5A1, 5A3, 5A5) 

- Tiếng anh (4A5) 

- Khoa học (4A4) 

- Lịch sử & Địa lý (5A3, 

5A5) 

 

 

 

         

 

       3, 4, 5   

 

 

 

05/01/2024 

(thứ sáu) 

 

 

 

Chiều 

 

- Toán (5A2, 5A4, 5A6) 

- Lịch sử & Địa lý (4A4, 

5A6) 

- Khoa học (5A4) 

- Tin học (3A3, 3A4, 

4A5, 5A1)  

- Công nghệ (4A5 

 


